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A. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài  

Kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi KHTN và bài thi KHXH có sự chênh lệch nhau, cụ thể học sinh chọn bài thi KHXH nhiều hơn KHTN. Năm 2018, trên cả nước số thí sinh chọn bài thi KHXH chiếm 48%, số thí sinh chọn bài thi KHTN chiếm 37% (còn lại 15% chọn cả 2 tổ hợp hoặc chỉ thi 1 số môn thành phần xét Đại học, cao đẳng). Trong số thí sinh sử dụng bài thi KHTN thì tỉ lệ dự thi để xét Đại học, cao đẳng lại chiếm khá lớn. 
Thực tế cho thấy nếu chỉ để xét công nhận tốt nghiệp cho đối tượng học lực trung bình và yếu thì chọn bài thi KHTN có nhiều lợi thế hơn hẳn so với bài thi KHXH. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học cho học sinh có học lực trung bình và yếu chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được hứng thú, niềm đam mê nên học sinh cảm thấy sợ hãi, lánh xa bộ môn, hầu hết các em có quan điểm các bài thi KHTN chỉ dành cho các bạn học khá giỏi để xét Đại học cao đẳng.
Môn Sinh học là 1 trong 3 môn thi thành phần của Bài thi KHTN, vì vậy môn thi có tỉ lệ đăng ký dự thi không nhiều, đặc biệt đối tượng học sinh có học lực trung bình và yếu thường không lựa chọn. Một số học sinh có học lực trung bình, yếu khi đăng ký dự thi THPT Quốc gia thì kết quả rất thấp, nhiều em thường phỏng đoán đáp án và tô theo kiểu may rủi các phương án trắc nghiệm.

Trong quá trình tổ chức dạy học bộ môn nếu giáo viên làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn, có những biện pháp thích hợp thì các em sẽ lựa chọn môn thi nhiều hơn, kết quả cao hơn.


Xuất phát từ những lý do trên, qua thực tiễn giảng dạy và công tác tại đơn vị, tôi đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình và yếu môn Sinh học” để tiến hành nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài


- Nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình, yếu môn Sinh học nói riêng và thu hút học sinh đăng ký dự thi bài thi KHTN ngày nhiều hơn;

 - Xác định được giải pháp để nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình, yếu môn Sinh học;

- Lấy một số ví dụ để chứng minh cho những giải pháp đặt ra.

3. Đối tượng nghiên cứu

Các giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình, yếu môn Sinh học.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình, yếu môn Sinh học.
- Về thời gian: Đề tài này được tôi nghiên cứu và ứng dụng trong năm học 2016- 2017 và năm học 2017- 2018.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi THPT Quốc gia;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình và yếu môn Sinh học. 

6. Phương pháp nghiên cứu

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu;
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phỏng vấn trực tiếp; Quan sát (thu thập thông tin về các vấn đề nghiên cứu); khảo nghiệm sư phạm;...

- Nhóm phương pháp bổ trợ, xử lý thông tin: Thống kê toán học và phần mềm Excel để xử lý số liệu.


7. Đóng góp mới của đề tài

- Xác định cơ sở lý luận định hướng cho giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi THPT Quốc gia cho đối tượng học sinh trung bình và yếu;


- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi THPT Quốc gia cho đối tượng học sinh trung bình và yếu môn Sinh học.

B. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực trạng của vấn đề nâng cao hiệu quả ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh trung bình và yếu môn Sinh. 
1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Hình thức tổ chức dạy học


1.1.1.1. Khái niệm về hình thức tổ chức dạy học


Hình thức tổ chức dạy học là hình thức vận động của nội dung dạy học cụ thể trong không gian, địa điểm và những điều kiện xác định nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu dạy học. 

1.1.1.2. Đặc điểm của hình thức tổ chức dạy học

- Hình thức tổ chức dạy học khác nhau chủ yếu tuỳ theo mối quan hệ giữa việc dạy học có tính tập thể hay tính cá nhân, vào mức độ tính tự lực nhận thức của HS, sự chỉ đạo chuyên biệt của GV, chế độ làm việc, thành phần HS, địa điểm và thời gian học tập. 


- Mỗi lớp mỗi không gian và đối tượng học sinh như thế nào thì người dạy có những  hình thức tổ chức dạy học khác nhau, không theo một lối cố định về mọi mặt.


- Hình thức tổ chức dạy học có quan hệ chặt chẽ với các thành tố khác của quá trình dạy học như: Mục đích và nhiệm vụ dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, kết quả dạy học. 


- Hình thức tổ chức dạy học nhằm cung cấp kiến thức giáo dục đạo đức thông qua người đứng lớp. 


- Hình thức tổ chức dạy học hình thành và phát triển cùng với sự thay đổi các điều kiện về văn hoá, khoa học và công nghệ. Xã hội phát triễn thay đổi kéo theo giáo dục thay đổi đồng nghĩa với hình thức tổ chức dạy học thay đổi theo điều kiện phát triễn xã hội đó. 

1.1.1.3. Các hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông

- Dạy học cả lớp: Là hình thức mà đối tượng tiếp nhận kiến thức là toàn bộ học sinh trong lớp.

- Dạy học theo nhóm: Là hình thức tổ chức dạy học hợp tác qua đó học sinh được tổ chức để chia sẻ những hiểu biết của mình và đối chiếu với hiểu biết của bạn. Hình thức này khai thác trí tuệ của tập thể học sinh, đồng thời học sinh được rèn luyện thông qua hoạt động nhóm.

- Dạy học ngoài lớp: Là hình thức dạy học sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Thông qua việc quan sát thiên nhiên học sinh yêu quý bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Dạy học cá nhân: Là hình thức mà giáo viên dạy trực tiếp cho một học sinh hoặc giáo viên có thể sử dụng tài liệu phương tiện dạy học giao việc cụ thể cho học sinh.

- Tham quan: Là một hình thức tổ chức dạy học ngoài trời giúp học sinh hiểu được các sự vật hiện tượng liên quan đến nội dung bài học.

1.1.2. Phương pháp dạy học


1.1.2.1. Khái niệm về phương pháp dạy học 

Trong lý luận dạy học có những định nghĩa về phương pháp dạy học như sau: 

- Là cách thức làm việc của GV và HS, nhờ đó mà HS nắm vững kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo, hình thành thế giới quan, phát triển năng lực.


- Là cách thức làm việc của GV và HS, do GV chỉ đạo nhờ đó mà HS lĩnh hội kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo, hình thành thế giới quan cộng sản chủ nghĩa và phát triển những năng lực nhận thức.

- Phương pháp dạy học là con đường chính yếu mà GV và HS, phải đi theo nhằm thực hiện mục đích đã quy định trong chương trình, nhằm truyền thụ hoặc lĩnh hội những nội dung đã ghi trong chương trình.

- Là con đường tới mục đích, là hệ thống những phương tiện và thao tác của hành động để đạt được mục đích đã đặt ra. Khái niệm rộng của phương pháp bao gồm tính chất chung của những hành động của GV, những biện pháp chỉ đạo của anh ta nhằm đạt được mục đích, nhằm đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho sự lĩnh hội nội dung và phát triển của HS trong quá trình lĩnh hội theo mục đích đã có.

1.1.2.2. Ðặc điểm cơ bản của phương pháp dạy học Sinh học

- Tính mục đích : Mục đích nào phương pháp đó, phươg pháp giúp con người thực hiện mục đích,  nhận thức và cải tạo thế giới để qua đó tự cải tạo mình.

- Tính cấu trúc : Để đạt mục đích con người thực hiện một loạt các thao tác được sắp xếp theo trình tự logic, hệ thống và có kế hoạch.

- Phương pháp gắn liền với nội dung : Nội dung qui định phương pháp, phương pháp có tác động trở lại nội dung, làm cho nội dung phát triển.

 1.1.2.3. Hệ thống các phương pháp dạy học Sinh học

Dựa vào tính ưu thế của nguồn kiến thức của hoạt động thầy và trò, hệ thống các phương pháp DHSH cơ bản, cụ thể, phổ biến trong thực tiễn dạy học như sau :
	Mặt bên ngoài của PPDHSH (phương tiện hoạt động)
	Mặt bên trong của PPDHSH (cách tổ chức nhận thức)

	
	Thông báo
	Tìm tòi bộ phận
	Nghiên cứu

	Dùng lời
	- Diễn giảng - Thông báo

- Hỏi đáp - TB

- Làm việc với SGK - TB

 

- Báo cáo - Thông báo
	- Diễn giảng - tìm tòi bộ phận

- Hỏi đáp - tìm tòi bộ phận

- Làm việc với SGK - tìm tòi bộ phận

- Báo Cáo - Tìm tòi bộ phận
	 

 

- Làm việc với SGK - nghiên cứu

- Báo cáo - nghiên cứu

	Trực quan
	- Biểu diễn vật thật - TB

 

- Biểu diễn vật tượng trưng, tượng hình - TB

- Biểu diễn thí nghiệm - TB
	- Biểu diễn vật thật - tìm tòi bộ phận

- Biểu diễn vật tượng trưng, tượng hình - tìm tòi bộ phận

- Biểu diễn TN - tìm tòi bộ phận
	- Biểu diễn vật thật - nghiên cứu

 

 

- Biểu diễn TN - nghiên cứu

	Thực hành
	- Thực hành xác định mẩu vật - TB

- Thực hành quan sát - TB

- Thực hành thí nghiệm - TB
	- Thực hành xác định mẩu vật - tìm tòi bộ phận

- Thực hành quan sát - tìm tòi bộ phận

- THTN - tìm tòi bộ phận
	- Thực hành xác định mẩu vật - NC

- Thực hành quan sát - NC

 

- THTN - nghiên cứu


1.2. Thực trạng của vấn đề

1.2.1. Thực trạng ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học tại các trường THPT trên địa bàn.
 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO VIÊN ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC

 (Dành cho giáo viên Sinh học ở các trường THPT)
	Câu hỏi
	Đáp án

(Thầy/cô vui lòng khoanh vào đáp án A, B hoặc C mà thầy/cô chọn)

	Câu 1
	Thầy/Cô cho biết số lượng học sinh chọn bộ môn Sinh học tại đơn vị mình so với các bộ môn khác?
	A. Vừa phải
	B. Ít 
	C. Rất ít

	Câu 2
	Theo Thầy/Cô nguyên nhân 

nào dẫn đến số học sinh đăng ký như trên? 
	A. Đặc thù bộ môn
	B. Nhu cầu xã hội
	C. Do phương pháp giảng dạy của giáo viên

	Câu 3
	Thời gian bố trí ôn thi bộ môn tại đơn vị của Thầy/Cô?
	A. Nhiều
	B. Vừa phải
	C. Ít

	Câu 4
	Khi ôn tập Thầy/Cô thường dạy kiến thức nào chủ yếu?
	A. Bài tập
	B. Lý thuyết
	C. Lý thuyết kết hợp bài tập


Sau khi phát bảng câu hỏi khảo sát và xử lý số liệu, kết quả như sau:

	Câu hỏi
	Đáp án

(Thầy/cô vui lòng khoanh vào đáp án A, B hoặc C mà thầy/cô chọn)

	Câu 1
	Thầy/Cô cho biết số lượng học sinh chọn bộ môn Sinh học tại đơn vị mình so với các bộ môn khác?
	A. Vừa phải Không có GV nào
(0%)
	B. Ít.

Có

6 GV

(20%)
	C. Rất ít

Có

24 GV

(80%)

	Câu 2
	Theo Thầy/Cô nguyên nhân 

nào dẫn đến số học sinh đăng ký như trên? 
	A. Đặc thù bộ môn.
Có

 4 GV

(13.33%)

	B. Nhu cầu xã hội.
Có

 20 GV

(66.67%)
	C. Do phương pháp giảng dạy của giáo viên.
Có

6 GV

(20%)

	Câu 3
	Thời gian bố trí ôn thi bộ môn tại đơn vị của Thầy/Cô?
	A. Nhiều

Không có GV nào

(0%)
	B. Vừa phải

Có

3 GV

(10%)
	C. Ít

Có

27 GV

(90%)

	Câu 4
	Khi ôn tập Thầy/Cô thường dạy kiến thức nào chủ yếu?
	A. Bài tập.
Có

17 GV

(56.66%)

	B. Lý thuyết.
Có

5 GV

(16.67%)

	C. Lý thuyết kết hợp bài tập

Có

 8 GV

(26.67%)



Từ bảng số liệu trên cho thấy, có 80% giáo viên cho rằng học sinh chọn bộ môn Sinh học là rất ít. Có 66.67% giáo viên khảng định nguyên nhân dẫn đến học sinh chọn bộ môn rất ít là do nhu cầu xã hội, tuy nhiên vẫn còn 20% giáo viên khảng định là do phương pháp giảng dạy của giáo viên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải trăn trở trong công tác giảng dạy. 90% GV khảng định thời gian bố trí của nhà trường chưa phù hợp với lượng kiến thức của bộ môn, không có GV nào cho rằng thời gian bố trí ôn tập là nhiều. Có 56.66% GV chọn hình thức lý thuyết kết hợp bài tập, có 26.67% chọn, rất ít GV chọn phần lý thuyết 16.67%.


Trong khoảng thời gian rất ít đó thì phần lớn GV chọn dạy phần kiến thức bài tập. Với những học sinh có học lực trung bình, yếu và những em thi do bộ môn nằm trong tổ hợp bài thi KHTN thì việc lựa chọn nội dung và cách thưc ôn tập như vậy sẻ không mang lại hiệu quả như mong muốn.
 1.2.2. Tinh thần, thái độ học ôn thi THPT Quốc gia của HS đối với bộ môn Sinh học ở các trường THPT trên địa bàn.
Thực tế cho thấy “thi như thế nào thì học như thế đó” với hình thức thi là trắc nghiệm do đó vẫn còn nhiều em có tư tưởng không cần học nhiều, nếu không biết thì chọn bừa một đáp án. 
Với hầu hết những em có học lực khá và giỏi ở các môn khác vẫn thờ ơ và ít quan tâm đến bộ môn Sinh học. Một nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ tác động đến nhu cầu học bộ môn Sinh học ở các em đó chính là nhu cầu xã hội về ngành nghề. Môn Sinh học nếu xét về phương diện thực tiễn cuộc sống thì rất cần thiết và rất hữu ích, tuy nhiên về phương diện thi các trường đại học thì rất ít ngoài trừ các trường y. Ngoài ra đề thi như các năm gần đây chúng ta thấy quá dài và rất khó. Do những nguyên nhân đã nêu ở trên mà một số học sinh cũng chỉ đạt mục tiêu, điểm của bộ môn thoát điểm liệt để được công nhận tốt nghiệp. 
Đối với những em có học lực trung bình và yếu chỉ thi để xét công nhận tốt nghiệp qua tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy các em chọn ban KHXH là chủ yếu vì các môn ở lĩnh vực này kiến thức dễ hơn và đề thi cũng dễ hơn so với các môn thuộc ban KHTN. Tuy nhiên chỉ để xét công nhận tốt nghiệp thôi thì bài thi KHTN trong đó có bộ môn Sinh học có khó đến mức như các em nghỉ không. Theo nhận định của tôi, công bằng mà nói thì cũng phải khảng định rằng ít nhiều vẫn có nguyên nhân chủ quan do chính giáo viên chúng ta, nguyên nhân để số học sinh có học lực trung bình và yếu không chọn bài thi KHTN thì việc giảng dạy của giáo viên cũng ít nhiều ảnh hưởng. Qua dự giờ một số đồng nghiệp tôi nhận thấy một số hạn chế như sau: Đa phần giáo viên khi giảng dạy vào chương mới, bài mới không giới thiệu chung về bài chương; Dạy dàn trải theo sách giáo khoa, nói lại theo sách; Hệ thống câu hỏi còn nhiều, rờm rà, câu hỏi không có tính tư duy; GV nói nhiều, làm việc nhiều, trò làm việc ít; Khai thác tranh ảnh còn hạn chế, thậm chí các tranh, các lệnh SGK không sử dụng đến; Liên hệ thực tế rất yếu, các ví dụ lấy nguyên SGK; Dạy xong bài nhưng học sinh không trả lời được các câu hỏi cuối bài; Phần cũng cố thường không quan tâm và đặc biệt chưa có phương pháp cuốn hút, gây hứng thú học tập cho học sinh; Trong tiết dạy chỉ chú ý đến các đối tượng khá giỏi, còn đối tượng trung bình và yếu hầu như bị bỏ rơi. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến học sinh có học lực trung bình và yếu ngày càng xa lánh bài thi KHTN và chọn các bài thi KHXH còn nếu thi KHTN thì môn Sinh học cũng chỉ thi để đủ điều kiện tốt nghiệp trong các kỳ thi THPT Quốc gia.

1.2.3. Kết quả thi THPT Quốc gia bộ môn Sinh học ở các trường THPT trên địa bàn.


Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017- 2018 thì kết quả thi của bộ môn Sinh học ở các trường THPT trên địa bàn điểm thấp hơn nhiều so với các bộ môn khác. 
	[image: image3.png]i du: Ma tran dé thi minh hoa THPT Quéc gia ndm 2017

Noi dung kién thic Nhan biét Thong hiéu
Cor ché di truyén va bién di & cép d6 phan ti 1 1
Cor ché di truyén va bién di & cép do té bao 1 1
Quy luat di truyén 2 3
Di truyén hoc quan thé 1 1
Di truyén hoc nguoi 0 1
Ung dung di truyén hoe 1 0
Tién hoa 3 1
Sinh thai [ 2
Tong 13 10




      ĐTB
Đơn vị
	Toán
	Văn
	Vật lý
	Hóa học
	Sinh học
	Lịch sử
	Địa lý
	GDCD
	Anh

	THPT A
	5.49
	6.22
	5.52
	5.32
	4.39
	4.11
	6.65
	7.18
	3.53

	THPT B
	5.43
	6.56
	5.25
	5.01
	4.57
	3.87
	6.05
	7.64
	3.55

	THPT C
	5.06
	6.55
	5.32
	5.36
	4.64
	4.15
	6.37
	7.67
	3.54

	THPT D
	5.27
	6.14
	5.34
	4. 96
	4.22
	3.42
	5.47
	6.44
	3.65


Như vậy trung bình bộ môn Sinh học ở các đơn vị chỉ cao hơn môn Lịch sử và môn Tiếng anh.
Chương 2. Nội dung biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài

2.1. Các biện pháp để giải quyết vấn đề
 
2.1.1. Tạo động cơ, gây hứng thú yêu thích môn học. 

Ông cha ta có câu: “Tư tưởng không thông, xách bi đông không nỗi”. Có thể khẳng định rằng việc xác định tư tưởng, tạo động cơ gây hứng thú yêu thích môn học đối với học sinh hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết, cần phải được coi trọng, làm sao cho học sinh nhận thức được việc học tập đối với bản thân là một nhu cầu tự thân, học để ngày mai lập nghiệp, lập thân chứ không đơn thuần là học để thi cử. Đặc biệt với kiến thức bộ môn Sinh học được vận dụng rất nhiều vào thực tiễn về sau như vấn đề dinh dưỡng, phòng chống bệnh, môi trường sống…Hình thành cho các em một tâm thế về nhu cầu tất yếu của bộ môn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Để làm được điều đó thì giáo viên phải hình thành được ở học sinh ngay từ đầu khi các em mới vào lớp 10 và tiến hành trong suốt trong cả quá trình dạy học. Đây là một việc làm khó không phải giáo viên nào cũng có thể làm được, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giáo viên có tâm huyết không, năng lực và khả năng sư phạm của giáo viên.

Đối với kỳ thi THPT Quốc gia làm thế nào để cho học sinh mà đặc biệt học sinh có học lực trung bình và yếu có thể tin được rằng việc làm bài thi môn Sinh học đạt điểm tốt nghiệp nằm trong tầm tay. Giáo viên phải cho các em thấy và yên tâm học tập bộ môn bằng những dẫn chứng như sau:

2.1.1.1. Phân tích ma trận đề thi THPT Quốc gia 

Để tạo cho học sinh có niềm tin vào mức độ yêu cầu của đề thi giáo viên phải phân tích ma trận đề thi THPT Quốc gia năm trước hoặc ma trận đề thi minh họa trong năm của Bộ Giáo dục và đào tạo cho các em tin rằng để đạt điểm trung bình là hoàn toàn có cơ sở.
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Noi dung kién thirc Nhan biét Thong hiéu
Phan sinh | Trao doi nudc 1
hoclép 11 | Trao doi khoang 1
8 cau Quang hop va hé hap 0 1
H6 hap, tuan hoan, can bang. 2 1
Ditruyen | Chwongl. Co cheé di truyen va 2 2
21 cau bién di
Chuong II. Tinh quy luat cua 1 1
hién tuong di tmyén
Chuong III. Di truyen hoc 1
quéan thé
Chuong IV. Ung dung di 0 0
tmyén hod|
Chuong V. Di truyen hoc 0 0
nguoi
Tien hoa Chuong I. Bang chimg va co 1 1
Co6 4 cau ché tién hoa
Chuong II. Su phat sinh va 1 0
phat trién sur song trén trai dat
Sinh théi Chuong L. Ca the va quan the 1 1
7 sinh vat
Chuong II&III. Quan x4 sinh 1 1
vat- Hé sinh thai va sinh
quyén
Tong 11 7

1:45 PM

9/23/2018

“«ond






2.1.1.2. Phân tích câu hỏi trong đề thi


Đưa một số câu hỏi đề thi THPT Quốc gia năm trước hoặc đề minh họa thi THPT Quốc gia trong năm để các em tham khảo nhằm xây dựng niềm tin, tạo động cơ học tập. Với yêu cầu đủ điểm trung bình thì các câu hỏi hoàn toàn có thể làm được với yêu cầu các em chỉ cần nắm được nội dung cơ bản ở SGK.

Ví dụ: Câu hỏi phần di truyền và biến dị 

(Câu 84: mã đề 202 đề thi THPT Quốc gia năm 2017). Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên?

A. Bệnh máu khó đông.

B. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục.


C. Hội chứng Đao.


D. Bệnh bạch tạng.

(Câu 88: đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2018 lần 1). Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là:

A. ADN và prôtêin histôn. 

B. ADN và mARN.


C. ADN và tARN. 


D. ARN và prôtêin.


Ví dụ: Câu hỏi phần tiến hóa

(Câu 94: mã đề 202 đề thi THPT Quốc gia năm 2017). Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Đột biến quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa nhỏ.


B. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.


C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có di - nhập gen.


D. Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là biến dị tổ hợp.

(Câu 90: đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2018 lần 1). Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau: Tiến hóa hóa học.
II. Tiến hóa sinh học. III. Tiến hóa tiền sinh học.



Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:



A. I → III → II.    B. II → III → I.   C. I → II → III.
D. III → II →I.


Ví dụ: Câu hỏi phần sinh thái 


(Câu 88: mã đề 202 đề thi THPT Quốc gia năm 2017) Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?


A. Vi sinh vật.
B. Động vật.

C. Thực vật.

D. Nhiệt độ.



(Câu 91: mã đề 202 đề thi THPT Quốc gia năm 2017) Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ


A. cộng sinh.

B. hội sinh.

C. hợp tác. 

D. kí sinh

(Câu 91: đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2018 lần 1). Ở miền Bắc Việt Nam, năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8oC thì năm đó có số lượng bò sát giảm mạnh. Đây là ví dụ về kiểu biến động số lượng cá thể


A. không theo chu kì.


B. theo chu kì ngày đêm.


C. theo chu kì mùa. 



D. theo chu kì nhiều năm.

Ví dụ: Câu hỏi phần sinh học cơ thể

(Câu 82: đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2018 lần 1). Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?


A. Bò. 

B. Trâu. 

C. Ngựa. 

D. Cừu.

 
(Câu 83:đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2018 lần 1). Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?


A. Lá.

 
B. Rễ. 


C. Thân. 

D. Hoa.


Qua ma trận đề thi của năm trước và của đề minh họa trong năm cùng với các câu hỏi thi ở đề thi THPTQuốc gia chính thức và đề minh họa thi THPTQuốc gia cho phép khảng định rằng để đạt điểm trung bình là hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu các em cố gắng.

2.2.2. Tổ chức ôn tập những phần cơ bản nhất, tập trung chủ yếu phần lý thuyết và không phát triển chuyên sâu.

Xác định trọng tâm nội dung ôn tập và phù hợp với đối tượng học sinh là rất cần thiết. Để đạt điểm trung bình thì chỉ cần bám sát chương trình sách giáo khoa, vì thế để hiểu và nhớ sách giáo khoa, học sinh phải khái quát, tổng kết về chương trình nằm trong nội dung thi, nắm vững ý chính của từng bài. Điều này sẻ giúp hệ thống hóa kiến thức của mình một cách chắc chắn. 

Để hệ thống hóa kiến thức cần ôn tập, chúng tôi hướng dẫn các em hệ thống từ mức độ khái quát đến cụ thể, như sau:

- Các phần và số chương mà nội dung đề thi đề cập đến. Ví dụ: Sinh học 12 có 3 phần, phần 1 di truyền và biến dị có 5 chương.
  
- Nhớ tên các bài trong từng chương. Ví dụ: Sinh học 12- Chương I – Cá thể và quần thể sinh vật có 5 bài.

  
- Nhớ ý chính trong mỗi bài. Ví dụ: Bài 36- Sinh học 12- Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể: Có 2 ý. Trong mỗi ý chính có bao nhiêu ý nhỏ cần nhớ.
  
- Xác định trọng tâm ôn tập: Ví dụ trọng tâm nội dung ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 gồm các phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng (sinh học 11), di truyền và biến dị, sinh thái.
  
2.2.3. Hướng dẫn học sinh tự học và trao đổi thảo luận

Đây là một việc rất quan trọng vì thời gian tổ chức ôn tập của giáo viên không nhiều với môn Sinh học tại đơn vị chúng tôi chỉ bố trí từ 5 đến 7 buổi. Do đó chúng tôi xác định việc hướng dẫn học sinh tự học là hàng đầu. Biện pháp chúng tôi đưa ra gồm các bước như sau:

Bước 1: Tự nghiên cứu sách giáo khoa


Học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa, sau đó ghi chép lại bằng sơ đồ hoặc tóm tắt lại nội dung chính. Chỉ cần ghi những gì mà bản thân thấy thật cần thiết. Ghi theo cách hiểu của mình. 

Dùng bút đỏ, để ghi lại những gì mình còn chưa hiểu hoặc những kiến thức mình phân tích hoặc suy luận ra. Các câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu thường là các khái niệm, điều kiện nghiệm đúng, cấu trúc và chức năng của các cấp tổ chức sống. Đây là phần kiến thức thường hay được đề cập. Ghi kiến thức không phải ghi một mạch liền giống SGK mà tách ra các ý nhỏ như vậy khi học nhớ mấy ý và từ đó suy ra.

 
Ví dụ: Về cách ghi kiến thức


Khái niệm về quang hợp ở thực vật

- Là quá trình, trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ.

- Tạo ra cacbonhiđrat và oxi từ khí cacbonic và nước.

Ví dụ: Cách tổng hợp kiến thức, so sánh các kiến thức nằm trong cùng một nội


Khi học về quần thể sinh vật và quần xã sinh vật, học sinh đã lập bảng như sau:
[image: image2.png]#
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Bước 2: Trả lời các câu hỏi và bài tập ở sách giáo khoa


Việc làm các bài tập ở SGK gồm câu hỏi lệnh và câu hỏi cuối bài góp phần cũng cố và khắc sâu kiến thức. Yêu cầu các em trả lời đúng bản chất không cần dài dòng. Trong đó chú ý hướng dẫn suy luận câu trả lời như, câu hỏi này liên quan đến nội dung nào trong bài học, yêu cầu cần trả lời cần bao nhiêu ý.


Ví dụ: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN? 

- Câu hỏi này liên quan đến quá trình nhân đôi ADN


- Yêu cầu trả lời gồm có 2 ý. Ý thứ nhất đó là nguyên tắc bổ sung, ý thứ hai là nguyên tắc bán bảo tồn.

Bước 3: Trả lời thắc mắc


Với mỗi nội dung kiến thức sẻ nảy sinh các thắc mắc của các em hoặc có những câu hỏi và bài tập các em không trả lời được. Những nội dung hay câu hỏi bài tập này các em đánh dấu sau đó tìm câu trả lời nhờ tra cứu google, hoặc đăng trên thảo luận nhóm facebook sẻ có bạn trả lời được, qua đây nhiều em khác cũng biết thêm được về kiến thức. Trong hoạt động trao đổi này giáo viên cũng cần lưu ý phải xuất hiện đúng lúc, nếu trả lời cho các em quá sớm thì hạn chế khả năng tư duy của học sinh, nếu các em trả lời được thì chỉ cần khen động viên còn nếu các em trả lời sai thì cần trả lời cho các em. 

Trong bước này giáo viên cần tinh tế để biến thắc mắc của học sinh trở thành mục đích cũng cố lại một số nội dung mà các em hay nhầm lẫn. Giáo viên có thể sử dụng một số “vệ tinh” là những học sinh khá hơn các em khác để giúp giáo viên đưa một số câu hỏi lên thảo luận nhóm. Việc một học sinh đưa câu hỏi lên sẻ có phần kích thích các em cố gắng hơn trong việc tìm câu trả lời. Sử dụng một số “vệ tinh” giúp giáo viên cũng cố một số nội dung mà mình cần, đồng thời giúp giáo viên kiểm tra được việc tự học của học sinh. Sau khi kiểm tra được mức độ học tập của từng em thì dành thời gian thường xuyên gần gũi, chăm lo, động viên, chỉ dẫn, kèm cặp học sinh những em còn gặp khó khăn hơn. Để làm được điều này thì người giáo viên cần tránh nóng vội, buông trôi, phó mặc học sinh. Từ đó biết các em còn yếu phần nào nội dung nào để bù đắp kiến thức cho các em. 

Ví dụ: Sử dụng một số “vệ tinh” giúp giáo viên cũng cố một số nội dung mà mình cần.

 Các bạn giúp mình với. Trả lời nhanh giúp: Quá trình nhân đôi ADN 

- Diễn ra ở đâu?

   
- Những thành phần chính nào tham gia?

   
- Diễn biến gồm mấy giai đoạn?

  
- Kết quả?

Bước 4: Tự đặt các câu hỏi trắc nghiệm cho phần nội dung vừa học

Sau khi các em đã tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi, bài tập ở sách giáo khoa, GV yêu cầu tiếp theo là tự đặt các câu hỏi trắc nghiệm cho phần nội dung đã học. Với yêu cầu này thì rõ ràng học sinh phải đọc và hiểu nội dung bài học mới làm được.
Những câu hỏi trắc nghiệm các em xây dựng ban đầu còn nhiều thiếu sót và không chặt chẽ, giáo viên hướng dẫn để học sinh hoàn thiện câu hỏi, từ đó các em thấy tự tin vào chính mình, do đó tinh thần học tập rất tích cực và các em cảm thấy thích thú trong khi học. Đối với đề thi THPT Quốc gia năm trước hay đề thi minh họa THPT Quốc gia trong năm chúng tôi sử dụng cho học sinh làm, các em tự tìm đáp án và giải thích tại sao lại chọn đáp án đó, sau đó từ mỗi câu hỏi yêu cầu học sinh sửa câu hỏi để có những câu hỏi trắc nghiệm tương tự như vậy. Với cách làm như vậy chúng tôi nhận thấy hiệu quả giảng dạy và ôn thi rất có hiệu quả. 
 
2.2.4. Hướng dẫn học sinh làm đề thi

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học từ câu 81 đến 120, trong đó các câu hỏi và bài tập ở mức vận dụng thường ở cuối đề, do đó với học sinh có học lực trung bình và yếu chỉ quan tâm dành chủ yếu thời gian để làm các câu từ 81 đến 100.

Đặc biệt chú ý với học sinh là với mỗi câu hỏi và bài tập để trả lời nhanh và hiệu quả thì cần tìm ra từ khóa của câu hỏi và gạch chân để tiết kiệm thời gian


Ví dụ 1: 


(Câu 83: đề minh họa thi THPT Quốc gia năm 2018 lần 1) Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?


A. Lá.

 
B. Rễ. 


C. Thân. 

D. Hoa.


Ở ngô là thực vật trên cạn=> thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá.

(Câu 85: mã đề minh họa của bộ năm 2018 lần 1) Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?


A. Valin. 

B. Mêtiônin. 

C. Glixin. 

D. Lizin.

HS đã nhớ bộ ba mở đầu 5’AUG 3’ Ở sinh vật nhân thực  =>  Mêtiônin.

Ví dụ 3:

(Câu 97: mã đề 202 thi THPT Quốc gia năm 2017) Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đột biến và di - nhập gen có chung đặc điểm nào sau đây?


A. Là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa.


B. Có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.


C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.


D. Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

HS gạch chân được đột biến và di - nhập gen và chung đặc điểm => làm phong phú vốn gen của quần thể.

Ví dụ 4:  

(Câu 8: mã đề 147 thi THPT Quốc gia năm 2017) Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 


A. Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.


B. Các con hươu đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản. 


C. Cá ép sống bám trên cá lớn. 


D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng.

Sau khi các em đã gạch chân được từ khóa  hỗ trợ cùng loài => Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.

2.2.5. Rèn luyện sức chịu đựng.

 Trong những năm gần đây đề thi THPT Quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu hai trong một và một số môn thi được xếp vào cùng tổ hợp môn thi. Trong mỗi tổ hợp môn thi cụ thể có 3 môn, thời gian làm bài của mỗi môn 50 phút, như vậy học sinh phải ngồi trong phòng thi liên tục ba giờ đồng hồ, nhiều em rất mệt mõi do thời gian dài, áp lực từ các môn thi và ảnh hưởng của thời tiết thường nóng nực. Do đó việc rèn luyện khả năng chịu đựng cho học sinh cũng là một việc hết sức quan trọng, tránh đến môn thi Sinh học các em chán nản, mệt mõi, ảnh hưởng đến chất lượng làm bài thi. 
Việc rèn luyện sức chịu đựng áp lực cho học sinh phải được chuẩn bị ngay từ khi tổ chức các kỳ thi thử tại đơn vị và kỳ thi thử do sở tổ chức. Sau mỗi kỳ thi thử chúng tôi đều cho các em trình bày một số kinh nghiệm để thực hiện tốt các môn thi tổ hợp môn. Cách này các em vừa học hỏi lẫn nhau và tạo cho các em một tâm thế tự tin khi vào phòng thi. 

Ví dụ: Học sinh đã nêu ra một số kinh nghiệm như sau


- Tạo thói quen ngủ dậy đúng giờ phải được rèn luyện trong suốt năm học, tạo cho cơ thể thành một thói quen.


- Vì thời gian lâu, tránh tình trạng thiếu năng lượng thì chúng ta cần ăn no.

- Ăn những thức ăn mà lâu nay vẫn thường dùng tránh dùng thức ăn có tính mới, lạ gây hiện tượng đau bụng, ảnh hưởng đến kỳ thi.

- Quá trình tự ôn tập cũng nên kéo dài thời gian bằng thời gian trong bài thi tổ hợp và theo thứ tự Vật lý, Hóa học, Sinh học với tỷ lệ thời gian 50- 50- 50, từ đó  giúp cơ thể có một “sức bền thần kinh” đáp ứng kỳ thi.

2.2. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

   
Chính sự thao thức trăn trở đã là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mỗi giáo viên. Kinh nghiệm bản thân cho thấy: Sau khi sử dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả ôn thi cho đối tượng học sinh trung bình và yếu thì học sinh học say sưa hơn, hứng thú cảm nhận bài, đồng thời có nhiều em đưa ra những phát hiện, những ý tưởng, những câu trả lời khá thú vị và sâu sắc, giúp học sinh tự chiếm lĩnh được kiến thức và hình thành được các kỹ năng cần thiết để các em tự tin và có khí thế khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Từ đó kết thi hàng năm được nâng cao, đồng thời số lượng học sinh có học lực trung bình và yếu tự tin hơn, đăng ký tổ hợp bài thi KHTN ngày càng nhiều hơn.

Trong quá trình tổ chức dạy ôn thi THPT Quốc gia chúng tôi đã áp dụng đề tài vào giảng dạy ở các năm học 2016- 2017 và năm học 2017- 2018 kết quả thu được rất khả quan. Với một ngôi trường mà tỷ lệ đầu vào ở tốp sau trong tỉnh nhưng kết quả thi THPT Quốc gia các năm của bộ môn Sinh học chúng tôi đều đứng đầu so với các trường trên địa bàn và cao hơn nhiều trường có bề dày truyền thống mà điểm đầu vào cao hơn nhiều đơn vị chúng tôi, điểm trung bình bộ môn của đơn vị chúng tôi so với một số trường trên địa bàn và trung bình chung toàn tỉnh như sau:


Kết quả thi THPT Quốc gia môn sinh năm 2017- 2018
	Đơn vị
	Điểm trung bình

	Đơn vị chúng tôi
	4. 93

	THPT A
	4.39

	THPT B
	4.57

	THPT C
	4.64

	THPT D
	4.22

	Toàn tỉnh
	4.44


C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận
Muốn nâng cao được chất lượng ôn thi, giáo viên cần nhận thấy rõ được thực trạng của quá trình giáo dục, đưa ra những cách thức khác nhau phù hợp với đặc điểm của môn học, đặc điểm của từng đối tượng học sinh. Trong đó việc đưa ra các giải pháp cho từng đối tượng học sinh là một trong những việc làm cần thiết. 
Với các giải pháp như trên có thể áp dụng cho bất kỳ một bài học nào với sự thiết kế và nghiệp vụ sư phạm của từng giáo viên, song đòi hỏi mỗi giáo viên phải có sự đầu tư khá nhiều thời gian và công sức để thu thập tài liệu, thông tin, để lựa chọn giải pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh. 
2. Hạn chế của đề tài

Đề tài chỉ mới trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi THPT Quốc gia cho đối tượng trung bình và yếu chưa trình bày giải pháp cho đối tượng khá giỏi; 
Trong năm học 2018-2019 đề tài cần bổ sung phần nội dung Sinh học 10 trong các giải pháp, để hoàn thiện theo xu hướng thi THPT Quốc gia;

Số lượng học sinh đối chứng giữa các trường là không ngang nhau.


3. Kiến nghị


Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh, bản thân tôi đã và đang nỗ lực học hỏi, lựa chọn phương pháp dạy học trong đó có việc đưa ra các giải pháp cho phù hợp với đặc thù môn học, bám sát đối tượng học sinh, rèn luyện kĩ năng và tinh thần tự học, có ý thức vươn lên trong học tập, qua kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực của học sinh. Tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau:

3.1. Đối với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh 

- Quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, kịp thời động viên, khen thưởng những giáo viên đã có những sáng tạo và thu được kết quả tốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục;

- Tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng bộ môn, qua hội thảo giáo viên có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

- Hàng năm các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp sở nên công bố rộng rãi và tạo điều kiện để giáo viên tham khảo vận dụng, để giáo viên biết được những nội dung nào đã được nghiên cứu để tránh trùng lặp;


- Mở các lớp tập huấn chuyên đề về ôn thi THPT Quốc gia trong bộ môn sinh học;

- Tiếp tục tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi bộ môn, các cấp, ngành quan tâm đúng mức đến bộ môn.

3.2. Đối với các trường THPT

- Tiếp tục mua sắm các trang thiết bị thí nghiệm thực hành, bổ sung tài liệu hàng năm tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy; 


-Việc sắp xếp các lớp học cần theo năng lực của học sinh để thuận lợi cho giáo viên trong việc thiết kế bài học thuận tiện phù hợp với đối tượng.

3.3. Đối với Giáo viên tổ nhóm chuyên môn

- Cần thường xuyên học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để cuốn hút học sinh theo học bộ môn;


- Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn cần chú ý theo các đối tượng học sinh như: Khá và giỏi, Trung bình và yếu tạo điều kiện thuận lợi trong việc giảng dạy và học tập.

Trên đây là một chút kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi. Chắc chắn rằng những trăn trở của bản thân tôi vẫn không tránh khỏi thiếu sót, sai sót, vụng về. Kính mong được sự góp ý, bổ sung, giúp đỡ của đồng nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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[12]. Website: www.tailieu.vn , www.google.com

